
 

 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-ĐHHHVN       Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025 

 

Kính gửi: Ứng viên tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025. 

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-HĐT ngày 02/10/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-BXD ngày 14/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-ĐHHHVN ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-ĐHHHVN ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-ĐHHHVN ngày 19/9/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025, 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo về việc Phê duyệt kết quả kỳ xét 

thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025 (có danh sách kèm theo) để 

các ứng viên được biết. 

Mọi thông tin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam - Phòng 201B, nhà A1, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TC-HC.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

 



Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. Viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II)

1 Lương Tú Nam 09/11/1988
Giảng viên

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Hàng hải

2 Nguyễn Văn Quảng 16/08/1989
Giảng viên,

Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính

3 Đỗ Văn Cường 28/08/1988
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Hàng hải

4 Nguyễn Quang Duy 21/12/1987
Giảng viên,

Trưởng Bộ môn 
Khoa Hàng hải

5 Nguyễn Thanh Diệu 01/09/1984

Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn, 

PTBM 

Khoa Hàng hải

6 Phạm Tất Tiệp 26/06/1987
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Hàng hải

7 Đặng Đình Chiến 09/07/1986
Giảng viên,

Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế

8 Phạm Văn Luân 23/12/1985 Giảng viên Khoa Hàng hải

9 Lã Văn Hải 28/02/1982 Giảng viên Khoa Hàng hải

10 Phạm Quang Thủy 15/08/1985 Giảng viên Khoa Hàng hải

11 Cao Đức Thiệp 01/06/1972
Giảng viên,

Phó Trưởng khoa
Khoa Máy tàu biển

12 Đỗ Văn Đoàn 03/07/1984
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Máy tàu biển

13 Trần Thế Nam 11/03/1980
Giảng viên,

Trưởng phòng
Phòng Khoa học - Công nghệ

14 Phan Trung Kiên  01/08/1982 Giảng viên Khoa Máy tàu biển

15 Lê Đình Dũng 25/05/1982 Giảng viên Khoa Máy tàu biển

16 Cao Văn Bính 08/05/1986 Giảng viên Khoa Máy tàu biển

17 Trương Công Mỹ 16/10/1978 Giảng viên, Giám đốc
Trung tâm Hợp tác và Đào tạo 

liên tục

18 Đỗ Khắc Tiệp 16/10/1984
Giảng viên

Trưởng bộ môn
Khoa Điện - Điện tử

19 Nguyễn Văn Tiến 13/05/1986
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Điện - Điện tử

20 Đào Quang Khanh 21/01/1981 Giảng viên Khoa Điện - Điện tử

21 Đoàn Hữu Khánh 01/08/1990 Giảng viên Khoa Điện - Điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

BỘ XÂY DỰNG

Đơn vị

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:              /TB-ĐHHHVN ngày            tháng           năm 2025)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ hoặc

chức danh công tác
Ghi chú
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Đơn vịTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ hoặc

chức danh công tác
Ghi chú

22 Phạm Thị Thanh Hải 27/06/1978 Giảng viên Khoa Đóng tàu

23 Bùi Quốc Bình 15/01/1973
Giảng viên,

Phó Trưởng khoa
Khoa Công trình

24 Nguyễn Tiến Thành 16/06/1976

Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn, 

PTBM 

Khoa Công trình

25 Trần Ngọc An 18/03/1982
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Công trình

26 Nguyễn Thị Diễm Chi 28/08/1980
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Công trình

27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/11/1983
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Công trình

28 Nguyễn Trọng Khuê 06/11/1976 Giảng viên Khoa Công trình

29 Phạm Văn Khôi 07/07/1986 Giảng viên Khoa Công trình

30 Lê Thị Lệ 03/05/1975 Giảng viên Khoa Công trình

31 Hồ Thị Thu Lan 18/07/1976
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Kinh tế

32 Phạm Thị Thu Hằng 14/10/1983
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Kinh tế

33 Tô Văn Tuấn 20/08/1984
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Quản trị - Tài chính

34 Đỗ Thanh Tùng 25/11/1975
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Quản trị - Tài chính

35 Vũ Thị Như Quỳnh 17/08/1990
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Quản trị - Tài chính

36 Phạm Ngọc Thanh 22/05/1975
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Quản trị - Tài chính

37 Đào Văn Thi 09/11/1986 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

38 Đỗ Thị Bích Ngọc 07/06/1977 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

39 Nguyễn Thị Phương Mai 01/06/1986 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

40 Hoàng Thị Thúy Phương 13/11/1981 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

41 Nguyễn Thị Hoa 16/11/1986 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

42 Trần Thị Huyên 06/04/1989 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

43 Lê Trang Nhung 24/12/1975 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

44 Đinh Thị Thu Ngân 22/12/1990 Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

45 Nguyễn Cảnh Toàn 02/03/1976
Giảng viên,

Trưởng khoa
Khoa Công nghệ thông tin

46 Nguyễn Trọng Đức 19/04/1975 Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

2



Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Đơn vịTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ hoặc

chức danh công tác
Ghi chú

47 Bùi Đình Vũ 23/04/1976 Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

48 Phạm Tuấn Đạt 13/12/1976 Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

49 Nguyễn Hồng Ánh 01/09/1980
Giảng viên,

Phụ trách Bộ môn
Khoa Ngoại ngữ

50 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/07/1986

Giảng viên

Phó Trưởng bộ môn, 

PTBM

Khoa Ngoại ngữ

51 Đỗ Thị Anh Thư 01/02/1980

Giảng viên

Phó Trưởng bộ môn, 

PTBM

Khoa Ngoại ngữ

52 Nguyễn Thị Thúy Thu 19/03/1982
Giảng viên

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Ngoại ngữ

53 Nguyễn Phương Hạnh 13/09/1987 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

54 Nguyễn Thị Thảo Linh 01/08/1987 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

55 Lê Thị Minh Phương 17/05/1986 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

56 Nguyễn Thị Đỗ Hạnh 14/10/1978
Giảng viên

Trưởng bộ môn
Khoa Cơ sở - Cơ bản

57 Nguyễn Trọng Tâm 22/01/1984
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Cơ sở - Cơ bản

58 Nguyễn Văn Trịnh 05/09/1980
Giảng viên,

Phó Trưởng khoa
Khoa Cơ sở - Cơ bản

59 Lê Thị Mai 01/10/1984
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Khoa Cơ sở - Cơ bản

60 Nguyễn Ngọc Khải 10/09/1979 Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản

61 Nguyễn Văn 24/06/1981 Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản

62 Vũ Tuấn Anh 24/06/1988 Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản

63 Lê Mỹ Phượng 25/04/1978 Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản

64 Bùi Thị Ngọc Mai 07/05/1988
Giảng viên, Phó Trưởng 

bộ môn
Viện Cơ khí

65 Vũ Viết Quyền 12/01/1989
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Viện Cơ khí

66 Vũ Thị Thu Trang 03/10/1988

Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn, 

PTBM 

Viện Cơ khí

67 Lê Thị Nhung 01/12/1987 Giảng viên Viện Cơ khí

68 Nguyễn Văn Hoàn 09/11/1980 Giảng viên Viện Cơ khí

69 Cao Ngọc Vi 11/04/1982 Giảng viên Viện Cơ khí

70 Đỗ Tất Mạnh 03/07/1988 Giảng viên Viện Đào tạo Sau đại học
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Đơn vịTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ hoặc

chức danh công tác
Ghi chú

71 Hoàng Văn Thành 17/07/1978 Giảng viên Viện Cơ khí

72 Phạm Tiến Dũng 27/06/1975
Giảng viên

Viện trưởng
Viện Môi trường

73 Nguyễn Xuân Sang 24/09/1983
Giảng viên,

Trưởng bộ môn
Viện Môi trường

74 Trương Thị Hạnh 01/12/1982 Giảng viên Viện Môi trường

75 Nguyễn Thị Xuân Huyền 05/05/1980 Giảng viên
Trung tâm Giáo dục thể chất 

Hàng hải

76 Vũ Đức Vinh 27/05/1980 Giảng viên
Trung tâm Giáo dục thể chất 

Hàng hải

77 Nguyễn Đức Chỉnh 09/08/1981 Giảng viên
Trung tâm Giáo dục thể chất 

Hàng hải

II. Viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN từ Chuyên viên (hạng III) lên Chuyên viên chính (hạng II)

1 Nguyễn Văn Hưng 05/09/1973
Chuyên viên,

Viện trưởng

Viện Khoa học Công nghệ

tàu thủy

2 Nguyễn Lê Mạnh Cường 31/05/1986

Chuyên viên,

Phó Chủ tịch Công đoàn 

Trường

Công đoàn Trường

3 Lê Hoàng Dương 19/01/1989

Chuyên viên,

Bí thư Đoàn Thanh niên 

Trường

Đoàn thanh niên

4 Trần Văn Tuyền 19/06/1991
Chuyên viên, Phó BT 

ĐTN Trường
Phòng Tổ chức - Hành chính

5 Nguyễn Văn Đoàn 20/08/1964
Chuyên viên,

Thường trực TĐ-KT
Phòng Tổ chức - Hành chính

6 Vũ Thị Oanh 02/07/1974 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

7 Phạm Thanh Sơn 08/12/1980 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

8 Vũ Văn Hiệu 31/05/1980 Chuyên viên Thư viện
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. Viên chức không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II)

1 Lê Văn Tâm 10/07/1975
Giảng viên,

Phó Trưởng bộ môn
Khoa Điện - Điện tử

2 Ngô Như Tại 03/02/1988 Giảng viên Khoa Hàng hải

3 Vũ Hữu Trường 03/06/1985 Giảng viên Khoa Công trình

4 Phạm Ngọc Ánh 09/05/1983 Giảng viên Viện Cơ khí

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:              /TB-ĐHHHVN ngày             tháng            năm 2025)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ hoặc

chức danh công tác
Đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú
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